
Đ Ả N G  C Ô N G  SẢ N VIỆ T  NAMĐANG BỘ TỈNH THỪA TI ỈIẺN HUẾ 
HUYỆN ỦY NAM ĐÔNG

* Nam Đông, ngày 29 tháng 7 năm 2024
SỐỈ7/-KL/HU

K É T  L U Ậ N
HỘI NGHỊ HUYỆN UY, KHÓA XVI 

V ê Điêu chinh quy hoạch sử  dụng  đất đến năm 2030,  
tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Nam Đông,  tinh T hừ a  Thiên Huế

Hội nghị Huyện uy bât thường tô chức vào ngày 29 tháng 7 năm 2024 
đà thao luân Tờ trinh của Ban Thường vụ Huyện uy vê việc thông qua Điều 
chính quy hoạch sứ dụng đất đến năm 2030, tâm nhìn đẻn năm 2050 cua 
huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên ỉ Iué và kết luận:

I. ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ THỤC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 
SỬ DỤNG ĐÁT KỲ TRƯỚC

- Thống nhất kết qua thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sư dụng dât kỳ 
trước (Đã nêu cụ thẻ trong báo cáo ).

II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SƯ DỤNG DAT 
HUYỆN NAM ĐÔNG ĐÉN NẢM 2030

1. Diện tích, cơ cấu các loại dát: (Phụ lục 1 kèm theo);
Trong đó:
+ Tống diện tích tự nhiên diện tích 64.782,12 ha;
+ Đất nông nghiệp diện tích 60.947,1 7 ha;
+ Đất phi nông nghiệp diện tích 3.720,65 ha;
+ Đất chưa sư dụng diện tích 114,30 ha.
2. Diện tích chuyến mục đích sử  dụng đất: (Phụ ỉ ục 2 kèm theo); 
Trong đó:

+ Đất nông nghiệp chuven sang dất phi nông nghiệp: 1.046,22 ha;
+ Chuyến đôi cơ cấu sứ dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 411,00 ha;
+ Đất phi nông nghiộp không phai là đất ở chuyên sang đất ơ: 1,34 ha;
3. Diện tích đát chưa sử dụng dưa vào sử  dụng: (Phụ lục 3 kèm theo); 
Trong đỏ:

+ Đất chưa sử dụng chuyên sang đất nông nghiệp diện tích 62,81 ha.
+ Đất chưa sứ dụng chuyên sang đât phi nông nghiệp diện tích 1 3,03 ha.
III. T ỏ  C H Ứ C  T H Ụ C  H IỆN

1. Ban Thường vụ Huyện uy ban hành kế hoạch, công văn dẻ chỉ dạo 
tuyên truyền, quán triệt, học tặp và triến khai thực hiện tốt Ket luận này.
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2. Hội đông nhân dân huyộn ban hành Nghị quyêt cụ thê hóa Kêt luận 
đế thực hiện.

3. ủy  ban nhân dân huyện hoàn thiện hồ sơ trên cơ sư Ket luận, Nghị 
quyết cua Hội đòng nhân dân huyện trình UBND tỉnh phê duyệt dê tô chức 
thực hiện.

4. Các tổ chức cơ sở đảng; Mặt trận, đoàn thế các cấp và các cơ quan 
liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy dịnh đê xây dựng kế hoạch 
và tố chức tuyên tuyền, phô biến đến cán bộ, nhân dân nhàm thực hiện hoàn 
thành Điều chinh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tâm nhìn đên năm 
2050 của huyện Nam Đông;

5. Vãn phòng Huyện uy, UBK.T Huyện uy và các ban cua Huyện uy 
theo chức năng, nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Huyện uy theo dõi, đôn đôc, 
kiêm tra, giám sát việc tô chức thực hiện Kêt luận r ' .

- Ban Thường vụ Tinh ủy,
- Các ban. UBK.T &VPTU,
- Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn - UVTVTU, 
Giám đôc Công an tỉnh.
- TT HĐND, UBND huyện.
-Các ban. UBKT và VPHU,
- Mặt trận và các đoàn thể huyện.

Nơi nhân: T /M  H U Y Ệ N  UY
BÍ THƯ

- Các TCCS đang.
- Các đ/c HUV,
- Lưu VPHƯ.

Trân Thị  Hoài Trâm



Phụ lục số 01
Kết quả thực hiện các chí tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước của huyện Nam Đông

(Ban hành kèm theo Ket luận sổ: ' KLf'HU ngàx/tS tháng 3  nỏm 2024 của
Huyện uỵ)

Diện tích Ket quá thực hiện năm 2023
Ọ H SD Đ

2021-2030
So sánh

STT C hỉ tiêu Mâ đã được phê 
duyệt theo 

Q Đ 5 6 7 /Q Đ -  
LBNI)

Diện tích 
(ha) Tăng/giám

(ha)
Tỷ lệ 
(%)

DIÊN T ÍC H  T Ư  NHIÊN 64.782,12 64.782,12 0,00 100,00
(= 1+2+3)

1 Đất nông nghiệp NNP 61.027,34 61.930,80 903,46 101,48

T ro n g  đó:

1.1 Đ ất trồ n g  lúa LUA 397,24 410.42 13.18 103.32

Trong đó: Đất chuyên trồng 
lúa nước

LUC 3X7,29 399,17 11,88 103,07

1.2 Đ ất trồ n g  câv hàng năm khác H N K 415,03 369,24 -45,79 88.97

1.3 Đất trồ n g  cây lâu năm CLN 4.231.68 4 .596 .76 365,08 108.63

1.4 Đ ất rừng phòng  hộ RPH 8.435,97 8 .435,97 0,00 100.00

1.5 Đ ất rừng đặc dụng R D D 31.181.57 30.022.57 -1 .159,00 96.28

1.6 Đ ất rừng sân xuất RSX 16.105.42 18.022.33 1.916.91 1 1 1.90

Trong đỏ: đất có rùng san xuất 
là rừng tự nhiên

RSN 10.165.15 10.164.27 -0.88 99.99

1.7 Đ ất nuô i trồ n g  th u ý  sản NTS 69.97 73,40 3.43 104.90

1.8 Đất làm  m uố i LMU - - - _

1.9 Đất nông  ngh iệp  khác N K H 190.46 - -190.46

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.638,69 2.661,18 -977,51 73,14

2.1 Đất quốc phòng CỌP 32.46 21,29 -1 1.17 65.59

2.2 Đất an n inh CAN 6,22 0,49 -5,73 7.88

2.3 Đất khu công  ngh iệp S K K - - - -

2.4 Đ ất cụm  công  ngh iệp S K N 160.00 5.83 -154,17 3.64
__ 1

2.5 Dất thư ơng m ại, d ịch  vụ TMD 76,39 6.35 -70.04 8,31

2.6 Đất cơ sô' sản xuất ph i nông 
nghiệp

SKC 18.79 16,75 -2,04 89.14

2.7 D ất sử dụn g  cho hoạt động 
khoáng sản

SKS 169.04 70,18 -98,86 41,52

2.8 Đ ất sản xuấ t làm  vật liệu  xây 
dựng, làm  đồ gốm

S K X 158.13 18,34 -139,79 1 1.60

2.9 Đ ất phát tr iển  hạ tầ ng  cấp quốc 
gia, cấp tin h , cấp huyện,cấp xã

DHT 2.1 12.93 1.747.88 -365,05 82.72

- Đ ấ t g iao  thông D G T 795.76 544.78 -250.98 68.46



- Đ ất th u ỳ  lợi D T L 842,10 902.64 60.54 107,19 !

- Đ ất xây  dựng cơ  sở văn hóa D V H 9,19 5,90 -3,29 64.18

- Đ ất xây  dựng cơ  sở y  tế D Y T 4.87 4.30 -0.57 88.30

- Đ ất xây  dựng cơ  sò' g iáo  dục 
và đào tạo

D G D 29,10 25,74 -3,38 88.39

- Đ ất xây  dựng cơ sở thể dục - 
thể thao

D T T 15.09 10,99 -4,10 72,82

- Đ ất công  tr ìn h  năng lượng D N L 345.97 222.15 -123.82 64,21

- Đ ất công  trìn h  bưu ch ính , v iễn 
thông

D B V 1.12 0,42 -0.70 37.43

- Đ ất xây  dựng kho  dự trừ  quốc 
g ia

D K G - - "

- Đ ất có  d i tích  lịc h  sứ, văn hóa D D T 1,49 - -1 .49 -

- Đ ất bãi thả i, xử  lý  chất thái D R A 7.92 3,58 -4,34 45.20

- D ất cơ sở tôn  g iáo T O N 0.96 0,60 -0.36 62,50

- Đ ất làm  nghĩa trang, nghĩad ịa. 
nhà tang lễ. nhà hỏa táng

N T D 56.34 25,76 -30,58 45,72

- Đ ất xây  dựng cơ sở khoa học 
và công  nghệ

D K H - - - -

- Đ ất xây dựng cơ sở d ịch  vụ  xã 
hộ i

D X H 0.05 0.05 - 100.00-1
33,04- Đ ất chợ DCH 2,97 0.98 -1.99

2.10 Đ ất danh lam  thẳng  canh D D L - - - -

2.11 Đ ấ t sinh hoạt cộng  dồng D SH 6,16 6.83 0.6S 1 10.97

2.12 Đất khu vu i chơ i, g iả i tr í công 
cộng

D K V 4.18 0,79 -3.39 18.88

2.13 Đ ấ t ở tạ i nông thôn ONT 292.63 203.52 -89.1 1 69,55

57.902.14 Đ ất ở tạ i đô  th ị ODT 46,37 26,85 -19,52

2.15 Đ ất xây  dựng trụ  sở CO' quan TSC 1 1.12 10,95 -0.17 98.48

60,832.16 Đ ât xây  dựng trụ  sỏ' cua tô 
chức sự nghiệp

D TS 0,82 0.50 -0.32

2.17 Đ ất xây  dựng cơ  sử ngoại g iao D N G - - - -

2.18 Đ ất cơ sở tín  ngưỡng TIN 0.83 0.83 - 100.00

2.19 Đ ất sông, n gò i, kênh, rạch, 
suối

SON 510.10 521.04 10.94 102,14

2.20 Đ ất cỏ m ặ t nước chuyên dùng MNC 32.51 2,51 -30 ,00
----------- r

7,72

-) Ị D ất ph i nông ngh iệp  khác PN K - - - -

3 Đất chua sử  dụng CSD 116,08 190,14 74,06 163,80

Ghi chủ: Một sổ  ch ỉ liêu d ũ  dược chuyên đỗi và gộp  dê phù  hợp với ch i tiêu quy dinh tụi 
Thông tư  29 /2014/TT-B TN M T ngày 02 tháng 6 năm 2014 và Thông tư  0 T 2 0 22 /T T -B T SM T  
ngày 12 tháng 4 năm  2021 cùa Bộ Tài nguyên và M ôi trường quy dinh vê kỳ thuật lập quy  
hoạch, kế  hoạch sư  dụng.



Phụ lục số 02
Diện tích, CO’ cấu các loại đất trong Điều chỉnh quy hoạch su dụng dat 

đến năm 2030, tằm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông, tinh Thừa Thiên Hue
(Ban hành kèm theo Kết luậnsố: ỉ.ĩi.*KLfHƯ ngàyAỹtháng . ĩ  năm 2024 của BCH

Huyện uy Nam Đỏng)

Chỉ tiêu sử  dụng đất Mã
Hiện trạng  
năm 2023  

(hạ)

C ơ  cấu  
( % )

Điều chỉnh  
quy hoạch 

den nám 2030

Co' cấ 
(% )

1

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 )

I
DIỆN TÍCH T ự  N H IÊ N

(=  1+2+31
64.782,12 100,00 64.782,12 100,01

__

1 Đất nông nghiệp NNP 61.930,80 95,60 60.947,17 94,08

11 Đất trồ n g  lúa L U A 410,42 0,63 391.74 0.60

Trong đỏ: Đất chuyên 
trồng lúa nước LUC 399,17 0,62 3X2,30 0,59

1.2
Đât trồ n g  cây hàng năm 

khác
H N K 369,24 0.57 314,52 0,49

1.3 Đất trồ n g  cây lâu năm C L N 4.596.76 7.10 4 .492,16 6,93

1.4 Đ ất rừng phòng hộ RPH 8.435,97 13,02 8.195.84 12.65

1.5 Đất rừng đặc dụng R D D 30.022,57 46,34 31.274,84 48.28

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 18.022.22 27.82 15.959,43 24.64
_  J

Trong đó: đắt có rừng san 
xuất là rìmg tự nhiên

RSN 10.164,27 15.69 10.121.84 15.62

1.7 Đ ấ t nuô i trồ n g  th u y  sản N T S 73,40 0,1 1 69,98 0,1 1

1.8 Đ ất nông ngh iệp  khác N K H - - 248.66 0.38

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.661,18 4,11 3.720,65 5,74

2.1 Đất quốc phònti C Ọ P 21.29 0.03 27.00 0,04

2.2 Đ ất an n inh C A N 0,49 0.00 8.95 0,01

2.3 Đ ấ t khu công  nghiệp S K K - - -

2.4 Đ ấ t cụm  công  ngh iệp S K N 5.83 0.01 160.00 ».25

2.5 Đất thương m ại. d ịch  vụ T M D 6,35 0,01 92.00 0.14

2.6
Đất cơ sơ sản xuất phi 

nông nghiệp
S K C 16.75 0.03 21.04 0.03

2.7
Đ ất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản
SKS 70.18 0.1 1 169.04 0,26

2.8
Đ ấ t san xuất làm vật liệu  

xây dựng, làm  dồ gốm
S K X 18.34 0.03 158.13 0,24

2.9
Đ ất phát triên  hạ tầng cắp 

quốc g ia , cấp tín h , cấp 
h u yê n .cấ p  xã

D H T 1.747.88 2.70 2.164.53 3,34

2.9.1 Đất giao thông DGT 544,78 0.84 XO 2.00 1.24



2.9.2 Dắt thuỷ lợi DTL 902,64 1,39 955,53 1,47

2.9.3 Đất xây dụng cơ sơ  văn 
hỏa DVH 5,90 0.01 14,00 0,02

2.9.4 Đất xây dựng cơ sờ )  tế DYT 4.30 0,01 9,00 0,01

2.9.5 Đút xây dựng cơ sơ  giảo 
dục và đào tạo DGD 25.72 0,04 41.40 0.06

0,07

■Ị- —1

1---
2.9.6 Đat xây dựng cơ sờ  thê dục 

- thê thao D T T ' 10.99 0,02 45.09

2.9.7 Đắt xây dimg cơ sơ khoa 
học và công nghệ DKH - - -

2.9.8 Dắt xây dụng cơ sơ dịch vụ 
xã hội DXH 0.05 0.00 0,05 0,00

L .
2.9.9 Đất công trình năng lượng DNL 222.15 0,34 227,00 0,35

i

2.9.10 Đất công trình bưu chính, 
viễn thông

DBV 0,42 0,00 1.00 0,00

2.9.11 Dắt xảy dựng kho dự trừ 
quốc gia DKG - - - -

2.9.12 Dat có di tích lịch sư. văn 
hóa

DDT - - 1.49 0.00

2.9.13 Dat bãi thài, xư  lý chát 
thài

DRA 3.58 0.01 8,00 0,01

2.9.14 Đắt cơ sở tôn giáo TON 0,60 0.00 2,00 0,00

2.9.15
Dắt làm nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hòa 
táng

NTD 25.76 0,04 55,00 0,08

2.9.16 Đất chợ DC ỉ  ỉ 0,98 0.00 2.97 0.00

2.10 Đ ất danh lam thang  cảnh DDL - - -

2.11 Đ ất sinh hoạt cộng  đồng DSH 6.83 0.01 6,74 0.01

2.12
Đ ất khu vu i chơ i, g ia i tr í 

công  cộng
DKV 0.79 0.00 4,19 0.01

2.13 Đ ấ t ở tạ i nông thôn ONT 203,52 0,31 292,94 0,45
_  J

2.14 Đ ất ớ tại đô th ị ODT 26,85 0.04 54.00 0.08

2.15
Đ ất xây dựng trụ  sở cơ 

quan
TSC 10.95 0,02 1 1.12 0.02

2.16
Đ ấ t xây dựng trụ  sở của tố  

chức sự nghiệp
DTS 0,50 0.00 2,00 0,00

2.17
Đ ất xây dựng cơ sỏ' ngoại 

g iao
DNG - - - -

2.18 D ất cơ sở tín  ngưỡng TIN 0,83 0,00 0.83 0.00

2.19
Đ ất sông, n gò i, kênh, rạch, 

suối
SON 521.04 0.80

__________
515.60 0,80

1

2.20
Đ ất có m ặt nước chuyên 

dùng
MNC 2,51 0,00 32,51 0,05



1 1  ] Đ ất phi nông n gh iệp  khác PN K - .

3 Đ ất chưa sử  dụng CSD 190,14 0,29 114,30 0,18
II Khu chức năng

1 Đất khu công nghệ cao KCN

2 Đất khu kinh tế K K T

3 Đ ất đô thị KDT 431,63 0,67 432,00 0,67

4

Khu sản xuất nông  
nghiệp (khu vực chuyên  
trồng lúa nước, khu vực  
chuyên trồng cây công  
nghiệp lâu năm)

KNN 4.995,93 7,71 5.545,00 8,56

5 Khu lâm nghiệp (khu vực  
rừng phòng hộ, rừng đặc 
dụng, rừng sản xuất)

KLN 56.480,76 87,19 55.151,00 85,13

6 Khu du lịch KDL 6,35 0,01 78,00 0,12

7
Khu bảo tồn thicn nhiên  

và đa dạng sinh học
KBT 38.458,54 59,37 39.618,00 61,16

8
Khu phát triển công  

nghiệp (khu công nghiệp,  
cụm công nghiệp)

KPC 5,83 0,01 160,00 0,25

9
Khu đô thị (trong đó có 

khu đô thị mói)
DTC 192,74 0,30 46,00 0,07

10
Khu thương mại - dịch  

vu
KTM 7,32 0,01 79,00 0,12

11
Khu đô thị- thưoTig mại - 

dịch vụ
KDV 34,18 0,05 148,97 0,23

12 Khu dân cư  nông thôn DNT 7.775,38 12,00 8.307,00 12,82

13
Khu ỏ', làng nghề, sản  

xuất phi nông nghiệp  
nông thôn

KON 220,27 0,34 313,35 0,48

Ghi chú: Khu chức năng không lông hợp khi lính tỏng diện tích tự  
nhiên



Phụ lục số 03
Diện tích chuyển mục đích sử  dụng đất trong kỳ diều chính quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 của huyện Nam Đông, tính Thừa Thiên Hue
(Ban hành kèm theo Kết luậnsố: ĩ ĩ i r  KLÍHU ngàyUB. tháng năm 2024 cua B( 7/

Huyện ủy Nam Dông)

S T T C h ỉ  t iêu  sử d ụ n g  đất M ả T ô n g  d iện  tích

(1) (2) (3) (4)
1 Đ ất n ô n g  ngh iệp  c h u yến  sang  dất p h i n ô n g  nghiệp N N P /P N N 1.046,22

Trong đó:
1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 8,68

Trong đỏ: Đất chuyên trồng lúa nước LƯC/PNN 8.17
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 99.48
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 295.99
1.4 Đât rừng phòng hộ RP1Ỉ/PNN 54.45
1.5 Đất rừng dặc dụng RDD/PNN 4.44
1.6 Đất rừng sán xuất RSX/PNN 580.76

Trong đó: đất cỏ rừng san xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN 28.43

1.7 Đất nuôi trồng thuy sản NTS/PNN 1 4?

1.8 Đất làm muối LMU/PNN -
1.9 Đất nông nạhiệp khác NKH/PNN -

2
C huyển  dổi cơ  cấu  S U ' d ụ n g  dẳt trong  n ộ i bộ đất 
n ô n g  ngh iệp

41 ì , 00

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyên sang đắt trông cây lâu năm l.UA/CLN -

2.2 Đất trồng lúa chuyên sang trồng rừng LƯA/LNP -

2.3 Đất trồng lúa chuvến sang đất nuôi trồng thủy san LUA/NTS -

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang dát làm muối LUA/LMƯ

2.5 Đât trông cây hàng năm khác chuyển sang dât nuôi 
trồng thuv sán HNK/NTS -

2.6 Đất trồng cây hàng năm khác chuyền sang dất làm 
muối HNK/LMU

__ ị

2.7 Đất rừng phòng hộ chuyên sang dât nông nghiệp 
không phái là rừng RPH/NKR1"1

.

2.8 Đắt rừng đặc dụng chuyền sang đất sán xuất nông 
nghiệp không phai là rừng RDD/NKR1" -

2.9 Đất rừng sán xuất chuyên sang dẩt sán xuàt nông 
nghiệp không phái là rừng RSX/NKR,a’ 397,14

Trong đó: đất có rừng san xuất lù rừng tự nhiên RSN/NKR(a) 14.00

3
Đ ất p h ỉ  n ô n g  ngh iệp  kh ô n g  p h ả i là đất ở  chuyển  
sang  dả t ở

P K O /O C T 1,34

Ghi chú:

- (a) gồm đất sàn xuất nóng nghiệp, đất nuôi trồng thúy san. đất làm muối và đát nông nghiệp khác.
- PKO là đắt Phi nông nghiệp không phái là dát ờ.



Phụ ỉ ục số 04
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ diều chinh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030 cùa huyện Nam Đông, tinh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Kết luậnsố: KLtHƯ ngày•&? thảng sk năm 2024 của BCH

S T T Chỉ tiêu su d ụ n g  dất M à T ô n g  d iện  tích

1 Đ ất n ô n g  ngh iệp ” /VA p 62,81
Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA -
Trong đó: Đat chuyên trồng lúa nước LU C -

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác H NK -
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN -

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH -

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -

1.6 Đất rừng sản xuât RSX -

Trong đỏ: đất có rừng sàn xuát là rừng tự 
nhiên

RSN -

1.7 Đất nuôi trồng thuỳ san NTS -

1.8 Dàt làm muôi LMU -

1.9 Đât nông nghiệp khác NKH 62.81
2 Đ ắt p h i  n ô n g  nghiệp P N N 13,03

Trong đó:
2.1 Đất quôc phòng CQP -

2.2 Đất an ninh CAN 0.21
2.3 Đất khu công nghiệp SKK -

2.4 Dất cụm công nghiệp SKN -

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD -

2.6 Đất cơ sớ sản xuất phi nông nghiệp SKC 1.83 ~
2.7 Đất sứ dụng cho hoạt động khoáng san SKS -

2.8 Đât sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đô 
_£ốm S K X -

2.9 Dất phát triến hạ tầng cấp quôc gia. cấp tinh, 
câp huyện, câp xã DHT 10,00

Trong đó:
- Đất giao thông DGT 2.36
- Đất thuỷ lợi DTL 1.70
- Đất xây dựng cơ sớ văn hóa DVH 0 10
- Đất xây dựng cơ sớ y tế DYT -
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và dào tạo DGD -
- Đất xây dựng cơ sơ the dục - thể thao DTT 0.50
- Đất công trình năng lượng DNL -
- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV -

- Đất xây dựng kho dự trừ quốc gia DKG -



- Đất có di tích lịch sử, văn hóa DDT -

- Đất bãi thái, xử lý chât thai DRA -

- Đất cơ sờ tôn giáơ TON 0,36

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lề, 
nhà hỏa táng N TI) 4,98

- Đất xây dựng cơ sớ khoa học và công nghệ DKH -

- Đắt xây dựng cơ sơ dịch vụ xà hội DXH -

- Đất chợ DCH -

2.10 Đất danh lam thắng canh DDL -

2.11 Đất sinh hơạt cộng đồng DSII -

2.12 Đất khu vui chơi, giai trí công cộng D K V -

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,99
2.14 Đất ở tại đô thị ODT -

2.15 Đất xâv dựng trụ sở cơ quan TSC -

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tồ chức sự nghiệp DTS -

2.17 Đất xây dựng cơ sớ ngoại giao DNG -

2.18 Đất tín ngưởng TIN -

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suôi SON -

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC -

2 1 Đất phi nông nghiệp khác PNK
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